
Số lượng 

được phân 

bổ

Số lượng đã 

điều tiết

Số lượng 

đã mua 

thêm

Số lượng đã 

nhập

Kết quả Số lượng Thành tiền

1 VD-25220-16 Gói 2,415 14,299 14,299 Đồng ý 3,575 8,633,625

2 VD-25220-16 ml 408 50,000 50,000 Đồng ý 10,000 4,080,000

3 VD-19811-13. 

Gia hạn đến 

28/01/2027. Số 

QĐ 16/QĐ-

YDCT

Viên 475 147,287 147,287 Đồng ý 29,458 13,992,550

4 893100706624 

(VD-30948-18)

ml 560 200,000 200,000 Đồng ý 50,000 28,000,000

54706175
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54,706,175Tổng số khoản : 4

29,458 13,992,550

3180720000300.03 Camphor, Tinh dầu bạc 

hà, Tinh dầu quế, Methyl 

salicylat, Gừng.

Chai 20ml chứa: 

Camphor 2,1g; 

Gừng 0,63g; 

Methyl salicylat 

6,21g; Tinh dầu 

Bạc hà 2,48g; Tinh 

dầu Quế 0,11g.

Dầu nóng mặt trời 50,000 28,000,000

3180400001542.03 Kim tiền thảo, Nhân trần, 

Hoàng cầm, Nghệ, Binh 

lang, Chỉ thực, Hậu Phác, 

Bạch mao căn, Mộc 

hương, Đại Hoàng

Cao khô Kim tiền 

thảo 90mg tương 

đương Kim tiền 

thảo 1000mg; Cao 

khô hỗn hợp 

230mg (tương 

đương với: Nhân 

trần 250mg; Hoàng 

cầm 150mg; Nghệ 

250mg; Binh lang 

100mg; Chỉ thực 

100mg; Hậu Phác 

100mg; Bạch mao 

căn 500mg); Mộc 

hương 100mg; Đại 

Hoàng 50mg

Bài thạch Danapha

3241180001273.03 Húng chanh, Núc nác, 

Cineol.

Mỗi chai 90ml 

chứa dịch chiết từ: 

Húng chanh 45g; 

Núc nác 11,25g; 

Cineol 83,7mg

Hoastex 10,000 4,080,000

Số lượng 

phân bổ còn 

lại đến  thời 

điểm hiện 

tại

Số lượng Thành tiền

3241180000887.02 Húng chanh, Núc nác, 

Cineol.

Mỗi chai 90ml 

chứa dịch chiết từ: 

Húng chanh 45g; 

Núc nác 11,25g; 

Cineol 83,7mg

Hoastex 3,575 8,633,625

DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ MUA THÊM ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu số 03: Thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền

Kính gửi : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm 

lượng

Tên thuốc GPLH hoặc 

GPNK

Đơn vị tính Đơn giá Kết quả thực hiện Đề nghị mua thêm Kết quả duyệt Ghi chú


